
Phụ lục 

GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2022-2025  

CHO 15 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH  

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày       /     /2022 của UBND tỉnh Nam Định) 
 

I. Dự toán ngân sách nhà nước giao cho 10 đơn vị sự nghiệp công lập là Trung tâm Y tế huyện, thành phố (gồm: 09 đơn vị tự chủ tài 

chính nhóm 2; 01 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 4 (Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu)): 

STT Tên đơn vị 

Tổng dự toán 

ngân sách nhà 

nước giao năm 

2022 

Kinh phí chi thường xuyên  

giao tự chủ năm 2022 (đồng) 

Kinh phí chi thường xuyên  

giao không tự chủ năm 2022 (đồng) 

Tổng 

Hoạt động y tế 

dự phòng  

dân số 

Hoạt động 

trạm y tế xã 
Tổng 

Hoạt động y 

tế dự phòng 

dân số 

Hoạt động 

trạm y tế xã 

(A) (B) (1)=(3)+(5) (2)=(3)+(4) (3) (4) (5)=(6)+(7) (6) (7) 

1 Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu 22.414.170.000 21.634.170.000 3.167.952.000 18.466.218.000 780.000.000 100.000.000 680.000.000 

2 Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy 16.321.747.000 15.781.747.000 2.997.048.000 12.784.699.000 540.000.000 100.000.000 440.000.000 

3 
Trung tâm Y tế huyện Xuân 

Trường 
15.703.649.000 15.203.649.000 3.083.482.000 12.120.167.000 500.000.000 100.000.000 400.000.000 

4 Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh 15.793.197.000 15.273.197.000 2.852.623.000 12.420.574.000 520.000.000 100.000.000 420.000.000 

5 Trung tâm Y tế huyện Nam Trực 15.475.452.000 14.975.452.000 3.945.069.000 11.030.383.000 500.000.000 100.000.000 400.000.000 

6 
Trung tâm Y tế huyện Nghĩa 

Hưng 
16.517.119.000 15.937.119.000 3.335.234.000 12.601.885.000 580.000.000 100.000.000 480.000.000 

7 Trung tâm Y tế huyện Ý Yên 20.726.728.000 20.006.728.000 4.050.530.000 15.956.198.000 720.000.000 100.000.000 620.000.000 

8 Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản 16.153.597.000 15.693.597.000 3.747.992.000 11.945.605.000 460.000.000 100.000.000 360.000.000 

9 Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc 8.187.813.000 7.867.813.000 2.401.619.000 5.466.194.000 320.000.000 100.000.000 220.000.000 

10 
Trung tâm Y tế thành phố Nam 

Định 
18.457.886.000 17.857.886.000 4.548.660.000 13.309.226.000 600.000.000 100.000.000 500.000.000 

  TỘNG CỘNG 165.751.358.000 160.231.358.000 34.130.209.000 126.101.149.000 5.520.000.000 1.000.000.000 4.520.000.000 
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II. Dự toán ngân sách nhà nước giao cho 05 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: 03 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 3 (Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Nam Định, Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định, Trung tâm Giám định y khoa); 02 đơn vị tự chủ tài chính nhóm 4 (Trung 

tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Nam Định)): 

STT Tên đơn vị 
Tổng dự toán ngân sách 

nhà nước giao năm 2022 

Kinh phí chi thường xuyên giao 

tự chủ năm 2022 (đồng) 

Kinh phí chi thường xuyên giao 

không tự chủ năm 2022 (đồng) 

(A) (B) (1)=(2)+(3) (2) (3) 

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  25.483.813.000 14.328.813.000 11.155.000.000 

2 Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định 4.600.000.000 2.500.000.000 2.100.000.000 

3 Trung tâm Giám định Y khoa 722.527.000 722.527.000 0 

4 
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm-

Mỹ phẩm 
3.457.896.000 2.557.896.000 900.000.000 

5 Bệnh viện Phục hồi chức năng 6.448.034.000 5.548.034.000 900.000.000 

  TỔNG CỘNG 40.712.270.000 25.657.270.000 15.055.000.000 

 III. Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao năm đầu thời kỳ ổn định năm 2022 cho 15 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam 

Định (III=I+II) là: 206.463.628.000 đồng (Hai trăm linh sáu tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi tám ngàn đồng chẵn); cụ thể 

như sau: 

- Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ:            185.888.628.000 đồng.  

- Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ:   20.575.000.000 đồng. 
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